
Bài 12. Điểm, đường thẳng, mặt phẳng
Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

-------------------------

Họ tên thí sinh: .................................................................
Số báo danh: ......................................................................
PHẦN E. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho tứ diện . Trên  và  lần lượt lấy các điểm  và  sao cho  cắt  tại

 cắt  tại  cắt  tại . Hỏi ba điểm có thẳng hàng không?
Lời giải
 Lời giải

Ta chứng minh ba điểm  đều là điểm chung của hai mặt phẳng  và .

Ta có: .(1)

Tương tự, ta có: .(2)

Từ (1), (2), (3) suy ra  cùng thuộc hai mặt phẳng .

Vì vậy ba điểm  thẳng hàng.

Câu 2. Cho tứ diện . Gọi  là các điểm lần lượt thuộc các cạnh  sao cho  cắt

 tại  cắt  tại . Hỏi ba đường thẳng  có đồng quy không?
Lời giải
 Lời giải

Trong mặt phẳng , gọi .

Ta có: .(1)

Mặt khác: .

Tương tự: .

Vì vậy . (2)

Từ (1) và (2) suy ra  thuộc  hay  đồng quy tại .
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Câu 3. Cho tứ diện   và   là một điểm bên trong   là điểm bên trong của  . Gọi

;  và . 

(a) Tìm giao tuyến của  và ;

(b) Tìm giao tuyến của  và .

Trả lời: a) b) 
Lời giải

 a) Tìm giao tuyến của  và  :

Trong mặt phẳng , gọi ;

Trong mặt phẳng , gọi .

Ta có: . (1) 

Tương tư: . (2) 

Từ (1) và (2) suy ra .

b) Tìm giao tuyến của  và  :

Ta có: .(3)

Trong mặt phẳng , gọi .

Ta có: .(4)

Từ (3) và (4) suy ra .

Câu 4. Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Mặt phẳng  qua  cắt

 lần lượt tại  và . Biết  cắt  tại . Hỏi ba điểm  có thẳng hàng hay không?
Lời giải
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 Lời giải

Ta có: .

Mặt khác: .

Do đó  thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng  và  hay .

Vậy ba điểm  thẳng hàng.

Câu 5. Cho hình chóp tứ giác , gọi  là giao điểm của hai đường chéo  và . Một mặt phẳng

 cắt các cạnh bên  tương ứng tại các điểm . Hỏi các đường thẳng 
có đồng quy hay không?
Lời giải
 Lời giải

Trong mặt phẳng  gọi .

Ta sẽ chứng minh .

Dễ thấy  là điểm chung của hai mặt phẳng  và ; đồng thời ta có:

Vì vậy .(1)

Mặt khác: .(2)
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Từ (1) và (2) suy ra  hay các đường thẳng  đồng quy tại điểm .

Câu 6. Cho điểm  nằm ngoài mặt phẳng chứa tứ giác  gọi (không có cặp cạnh đối song

song). Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng  và .
Lời giải
 Lời giải

Trong , gọi .

Câu 7. Cho điểm   nằm ngoài mặt phẳng chứa hình thang  ,  biết  ,  đáy lớn  ,  gọi

. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng  và .
Lời giải
 Lời giải

Trong , gọi .

Câu 8. Cho tứ diện . Gọi  là trung điểm  là điểm thuộc cạnh  sao cho , gọi

. Tìm giao điểm của đường thẳng  và .
Lời giải
 Lời giải

Trong mặt phẳng , gọi 
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Ta có: 

Câu 9. Cho hình chóp . Gọi  là trung điểm của  là điểm trên  và không trùng trung điểm

, gọi . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng  và .
Lời giải
 Lời giải

Trong  gọi .

Ta có: 

Mà 

Câu 10. Cho ba điểm  không thẳng hàng và không thuộc , các đường thẳng  cắt

 lần lượt tại . Hỏi ba điểm  có thẳng hàng không?
Lời giải
 Lời giải

Ta có  lần lượt thuộc hai mặt phẳng  và  nên  thuộc giao tuyến  của  và

. Vậy  thẳng hàng.
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Câu 11. Cho hình chóp  có  là hình thang đáy lớn . Lấy điểm  trên đoạn , lấy điểm
 trên đoạn  và điểm  trên đoạn  sao cho  cắt  tại .  cắt  tại  và  cắt  tại
. Gọi  là giao điểm của  và .

Hỏi 3 điểm  có thẳng hàng không?
Lời giải
 Lời giải

b) Ta có : 

Từ (1), (2) và  thẳng hàng.
----HẾT---
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